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 UYỆ  MỎ CÀY   M 
             

 

 ản án số: 49/2017/DS-ST 

Ngày: 16-8-2017                                                 

V/v  ranh chấp hợp đồng vay tài 

sản và hợp đồng mua bán 
 

 C               C           Ệ    M 

              -       -           

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HOÀ XÃ H I CH          ỆT NAM 
 

  À              UYỆ  MỎ CÀY   M - TỈNH BẾN TRE 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Dương  iến Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Lê Văn  hàn 

                                                       Ông Phạm  ồng Vũ 

-  h      hi   t  :  à  guyễn  hị  oàng  hu  hảo -  hư     oà án 

nh n   n huy n M, tỉnh Bến Tre. 

Trong ngày 16  háng 8 năm       ại  r  s    a án nh n   n huy n    

 ày  am   ỉnh  ến  r         sơ  h m c ng  hai v  án   n sự  h     số: 

124/2017/TLST-DS ngày 11 tháng 7 năm    7 v  vi c  Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản và hợp đồng mua bán   h o  uyế  định đưa v  án ra        số: 

124/2017/QĐXXST-DS ngày 04   háng 8 năm      giữa: 

1. Nguyên đơn: Anh  guyễn Văn D  sinh năm:  9  ;  

 ơi cư  rú: ấp H, xã T  huy n M   ỉnh  ến  r  (có mặ ).  

2. Bị đơn: Anh Huỳnh Văn    sinh năm:  993; 

 ơi cư  rú: Tổ nhân dân tự quản số B, ấp P, xã S, huy n M   ỉnh  ến  r  

(có mặ ). 

     U    Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa 

anh Nguyễn Văn D trình bày: 

 Vào ngày 22/10/2016 anh có cho anh Huỳnh Văn   mượn số ti n 

  .   .    đồng, các bên có làm giấy mượn ti n và hẹn 04 tháng sau sẽ trả. Ngoài ra, 

anh có bán thức ăn chăn nu i gia súc cho anh T với số ti n 9 .68 .    đồng. Tổng 

cộng ti n mượn và ti n bán thức ăn chăn nu i gia súc  à    .68 .    đồng. Sau đó 

anh T có trả được 5 .   .    đồng nên còn nợ lại số ti n 62.682.0   đồng. Anh đồng 

  cho anh    rả  ần mổi tháng 5.   .    đồng cho đến  hi hế  nợ và  h ng yêu cầu 

tính lãi. 

 Tại bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa anh Huỳnh 

Văn T trình bày: 
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Anh thừa nhận có mượn ti n và mua thức ăn chăn nu i gia súc của anh 

Nguyễn Văn D như  ời anh D trình bày. Hi n tại anh còn nợ anh D số ti n 62.682.000 

đồng. Anh cũng đồng ý trả cho anh D số ti n  rên.  uy nhiên   o đang gặp  hó  hăn, 

không có khả năng  rả một lần nên anh xin trả dần mổi tháng với số ti n 500.000 

đồng cho đến khi hết nợ. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và kết quả tranh luận, Hội đồng xét 

xử nhận định:  

[1] Về  tố tụ g:  

 ăn cứ vào đơn  h i  i n đ  ngày 04/7/2017 của anh  guyễn Văn D đối 

với anh Huỳnh Văn    hì v  án có quan h   ranh chấp  à  Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản và hợp đồng mua bán .  uan h  pháp  uậ   ranh chấp nêu  rên được quy định 

 ại  hoản 3 Đi u 26  ộ  uậ   ố   ng   n sự năm    5  huộc  h m quy n giải quyế  

của   a án nh n   n huy n  .                   

Anh  uỳnh Văn   có nơi cư  rú  ại Tổ nhân dân tự quản số B, ấp P, xã S, 

huy n M   ỉnh  ến  r .  ăn cứ điểm b  hoản   Đi u 35 và điểm a  hoản   Đi u 39 

 ộ  uậ   ố   ng   n sự năm    5    a án nh n   n huy n     ỉnh  ến  r   h    , giải 

quyêt là đúng  h m quy n. 

 ại phiên   a  anh  guyễn Văn D và anh Huỳnh Văn   đã  hống nhấ  

được với nhau v  vi c mượn  i n  mua bán  hức ăn chăn mu i gia súc cũng như số 

 i n c n nợ. Đ y  à  ình  iế   sự  i n  h ng cần phải chứng minh quy định  ại Đi u 9  

 ộ  uậ   ố   ng   n sự năm    5. 

 [2] Về  ội du g tr  h chấ : 

 ại phiên   a  anh  guyễn Văn D và anh Huỳnh Văn   đã  hống nhấ  

được với nhau số  i n hi n  ại anh   c n nợ anh D  à 6 .68 .    đồng. Anh T cho 

rằng  o đang gặp  hó  hăn   h ng có  hả năng  rả một lần nên xin anh D cho trả dần 

mổi tháng với số ti n 5  .    đồng cho đến khi hết nợ. Tuy nhiên, yêu cầu này của 

anh   đã  h ng được anh D chấp nhận. Anh D chỉ đồng ý cho anh T trả dần mổi 

tháng 5.   .    đồng và không yêu cầu tính lãi. Xét yêu cầu xin trả dần thuộc v  giai 

đoạn thi hành án nên Hội đồng xét x  không xem xét. Cần ghi nhận sự tự nguy n của 

anh D cho anh T trả dần mổi  háng 5.   .    đồng cho đến khi hết số nợ 62.682.000 

đồng là phù hợp. 

[3] Về á   hí: Do yêu cầu  h i  i n của mình được chấp nhận nên anh D 

 h ng phải chịu án phí.  hi c c  hi hành án   n sự huy n     ày  am   ỉnh  ến 

 r  hoàn  ại cho anh D số  i n  ạm ứng án phí đã nộp. Án phí   n sự sơ  h m có giá 

ngạch  à 62.682.000 đồng    5% = 3. 34.    đồng, anh   có nghĩa v  chịu.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 
 

- Áp d ng các đi u 430, 433, 434, 440, 463, 465, 466 và Đi u 468 Bộ luật 

dân sự năm   15. 
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- Áp d ng  hoản 3 Đi u 26; điểm b  hoản   Đi u 35; điểm a  hoản   

Đi u 39 và Đi u 92  ộ  uậ   ố   ng   n sự năm    5. 

- Áp d ng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2017 của Ủy 

ban  hường v  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi t Nam. 

 uyê  xử: 

1.  hấp nhận yêu cầu  h i  i n của anh  guyễn Văn D đối với anh 

 uỳnh Văn  .   

Buộc anh Huỳnh Văn   có nghĩa v   rả cho anh  guyễn Văn D mổi  háng 

5.000.000 ( ăm  ri u) đồng cho đến  hi hế  số nợ 62.682.000 (Sáu mươi  ri u sáu 

 răm  ám mươi hai nghìn) đồng. 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.   

2. Về án phí: Án phí dân sự sơ  h m có giá ngạch là 3.134.000 (Ba tri u 

mộ   răm ba mươi bốn nghìn) đồng, anh Huỳnh Văn   có nghĩa v  chịu. 

Chi c c Thi hành án dân sự huy n M  Cày Nam, tỉnh Bến Tre hoàn lại 

cho anh Nguyễn Văn D số ti n tạm ứng án phí đã nộp là 1.027.000 (Một tri u không 

 răm hai mươi bảy nghìn) đồng theo biên lai số: 0007976 ngày 11/7/2017 và 556.000 

( ăm  răm năm mươi sáu nghìn) đồng theo biên lai số: 0007977 ngày 11/7/2017. 

Đương sự có quy n  háng cáo bản án  rong hạn  5 ngày  ể  ừ ngày   a 

tuyên án để yêu cầu   a án cấp  rên        phúc  h m.  

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự”.   

Nơi  hận:                                                      TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

- TAND Bến Tre;                                             THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huy n M  Cày Nam;                                                                    ( ã ký) 
- Chi c c THADS huy n M  Cày Nam; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Lưu  S  VP    A.                                           

                                                                                                            ươ g  iế   ũ g 


